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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG LỰA CHỌN SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022- 2023 

 

Trường THCS Ninh Mỹ trân trọng thông báo đến học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân, 

giáo viên Danh mục sách giáo khoa lớp 7 đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt và được nhà 

trường lựa chọn sử dụng tại nhà trường từ năm học 2022 - 2023 như sau:  

 

TT 
Tên sách, bộ 

sách 

Tên tác giả Nhà xuất 

bản 

Môn 

(HĐGD) 

1 

Ngữ Văn 7,  

tập 1 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy 

Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương. 

Giáo dục 

 Việt Nam 
Ngữ Văn 

2 

Ngữ Văn 7,  

tập 2 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy 

Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải 

Phương. 

Giáo dục 

 Việt Nam 
Ngữ Văn 

3 

Toán 7, tập 1 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

Đại học  

Sư phạm 
Toán 

4 

Toán 7, tập 2 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

Đại học  

Sư phạm 
Toán 

5 

Tiếng Anh 7 

(Globle success) 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, 

Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Giáo dục  

Việt Nam 

Tiếng 

Anh 

6 

Giáo dục công 

dân 7 

 (Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị 

Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 

Mai Thu Trang. 

Đại học 

Huế 

Giáo dục 

công dân  

7 

Khoa học tự 

nhiện 7 (Chân 

trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp 

– Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Công Chung, Trần Hoàng Dương, Phạm Thị 

Hương, Phạm Thị Lịch, Trần Thị Kim Ngân … 

Giáo Dục 

Việt Nam 

Khoa 

học tự 

nhiên 



8 

Lịch sử và địa lí 

7 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần 

LS), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp THCS 

phần lịch sử), ….Đào Ngọc Hùng (tổng chủ biên 

xuyên suốt phần địa lí),… 

Giáo Dục 

Việt Nam 

Lịch sử 

và Địa lý 

9 
Tin học 7 

 (Cánh diều) 

Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê. 
Đại học  

sư phạm 
Tin học 

10 

Công nghệ 7 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới 

(Chủ biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi 

Thị Thu Hương, Kim Văn Vạn. 

Giáo Dục 

Việt Nam 

Công 

Nghệ 

11 

Âm nhạc 7 

(Cánh diều) 

 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ 

Ngọc Tuyên. 

Đại học 

sư phạm 

TP Hồ 

Chí Minh 

Âm 

Nhạc 

12 
Mĩ thuật 7  

(Cánh diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị 

Hồng Thắm. 

Đại học  

sư phạm 

Mỹ 

Thuật 

13 

Giáo dục thể 

chất 7 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc 

Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 

Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, 

Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng. 

Giáo Dục 

Việt Nam 

Giáo dục 

thể chất 

14 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 (Chân 

trời sáng tạo) 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng 

Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Hoạt 

động 

Trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp  

  
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, N/03. 

 

 
             HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

      

                       Đào Thị Nhàn  

 


